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Vốn đầu tư trên địa bàn theo giá hiện hành

Investment at current prices

         Triệu đồng - Mill. dongs

2010 2012 2013 2014

10.513.851 16.083.810 18.479.091 19.162.417

Phân theo cấp quản lý - By management level

  Trung ương - Central 441.399 1.078.594 784.825 721.016

  Địa phương - Local 10.072.452 15.005.216 17.694.266 18.441.401

Phân theo khoản mục đầu tư - By components

Vốn đầu tư XDCB - Investment outlays 8.400.620 12.108.429 14.061.440 14.288.339

Vốn đầu tư mua sắm TSCĐ không qua XDCB

Investment in procuring fixed assets without 

investment outlays 674.432 1.351.964 1.531.360 1.922.798

Vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp TSCĐ

Investment in reparing and upgrading fixed assets 84.910 200.735 231.065 480.723

Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động

Supplement for working capital 1.190.240 2.224.139 2.440.888 2.401.965

Vốn đầu tư khác - Others 163.649 198.543 214.338 68.592

Phân theo nguồn vốn - By capital resource

  Vốn khu vực kinh tế Nhà nước - State 2.493.858 3.628.062 3.586.325 2.915.645

     Vốn ngân sách Nhà nước - State budget 2.013.585 2.230.979 2.277.018 2.146.747

     Vốn vay - Loan 122.471 362.361 302.567 168.081

     Vốn tự có của các doanh nghiệp  

     Equity of State owned enterprises 329.834 977.809 988.507 595.358

     Nguồn vốn khác - Others 27.968 56.913 18.233 5.459

  Vốn ngoài Nhà nước - Non-state 4.719.028 9.006.268 10.479.019 11.033.508

     Vốn của doanh nghiệp - Capital of enterprises 1.604.767 2.994.819 3.353.985 2.932.508

     Vốn của dân cư - Capital of households 3.114.261 6.011.449 7.125.034 8.101.000

  Vốn khu vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài - 

  Foreign invested sector 3.300.965 3.449.480 4.413.747 5.213.264

TỔNG SỐ - TOTAL
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Cơ cấu vốn đầu tư trên địa bàn theo giá hiện hành

Structure of investment at current prices

%

2010 2012 2013 2014

100,00 100,00 100,00 100,00

Phân theo cấp quản lý - By management level

  Trung ương - Central 4,20 6,71 4,25 3,76

  Địa phương - Local 95,80 93,29 95,75 96,24

Phân theo cấu thành - By components

  Vốn đầu tư XDCB - Investment outlays 79,90 75,28 76,09 74,56

Vốn đầu tư mua sắm TSCĐ không qua XDCB

Investment in procuring fixed assets without 

investment outlays 6,41 8,41 8,29 10,03

Vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp TSCĐ

Investment in reparing and upgrading fixed assets 0,81 1,25 1,25 2,51

Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động 0,00

Supplement for working capital 11,32 13,83 13,21 12,53

Vốn đầu tư khác - Others 1,56 1,234 1,16 0,36

Phân theo nguồn vốn

  Vốn khu vực kinh tế Nhà nước - State 23,72 22,55 19,41 15,22

     Vốn ngân sách Nhà nước - State budget 19,15 13,87 12,32 11,20

     Vốn vay - Loan 1,16 2,25 1,64 0,88

     Vốn tự có của các doanh nghiệp  

     Equity of State owned enterprises 3,14 6,08 5,35 3,11

     Nguồn vốn khác - Others 0,27 0,35 0,10 0,03

  Vốn ngoài Nhà nước - Non-state 44,88 56,00 56,71 57,58

     Vốn của doanh nghiệp - Capital of enterprises 15,26 18,62 18,15 15,30

     Vốn của dân cư - Capital of households 29,62 37,38 38,56 42,28

  Vốn khu vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài - 

  Foreign invested sector 31,40 21,45 23,89 27,21

TỔNG SỐ - TOTAL

40



Vốn đầu tư trên địa bàn theo giá so sánh 2010

Investment at constant 2010 prices

 Triệu đồng - Mill. dongs

2010 2012 2013 2014

10.513.851 12.945.237 15.262.922 15.648.115

Phân theo cấp quản lý - By management level

  Trung ương - Central 441.399 864.830 649.250 588.857

  Địa phương - Local 10.072.452 12.080.407 14.613.672 15.059.258

Phân theo khoản mục đầu tư - By components

Vốn đầu tư XDCB - Investment outlays 8.400.620 9.636.294 10.250.297 10.134.179

Vốn đầu tư mua sắm TSCĐ không qua XDCB 674.432 979.227 2.083.630 2.419.970

Investment in procuring fixed assets without 

investment outlays

Vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp TSCĐ 84.910 175.139 209.246 353.641

Investment in reparing and upgrading fixed assets

Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động 1.190.240 1.975.730 2.568.651 2.641.589

Supplement for working capital

Vốn đầu tư khác - Others 163.649 178.847 151.098 98.736

Phân theo nguồn vốn - By capital resource

  Vốn khu vực kinh tế Nhà nước - State 2.493.858 2.912.668 2.969.367 2.381.320

     Vốn ngân sách Nhà nước - State budget 2.013.585 1.725.343 1.883.673 1.753.257

     Vốn vay - Loan 122.471 357.862 250.901 137.296

     Vốn tự có của các doanh nghiệp  

     Equity of State owned enterprises 329.834 783.728 819.710 486.314

     Nguồn vốn khác - Others 27.968 45.735 15.083 4.453

  Vốn ngoài Nhà nước - Non-state 4.719.028 7.251.030 8.654.060 9.010.391

     Vốn của doanh nghiệp - Capital of enterprises 1.604.767 2.420.300 2.759.844 2.394.271

     Vốn của dân cư - Capital of households 3.114.261 4.830.730 5.894.216 6.616.120

  Vốn khu vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài - 

  Foreign invested sector 3.300.965 2.781.539 3.639.495 4.256.404

41

TỔNG SỐ - TOTAL



Chỉ số phát triển vốn đầu tư trên địa bàn theo giá so sánh 2010

(Năm trước = 100)

Index of investment at constant 2010 prices (Previous year = 100)

%

2010 2012 2013 2014

96,92 121,78 117,90 102,52

Phân theo cấp quản lý - By management level

  Trung ương - Central 41,79 155,78 75,07 90,70

  Địa phương - Local 102,87 119,91 120,97 103,05

Phân theo cấu thành - By components

  Vốn đầu tư XDCB - Investment outlays 97,63 119,50 106,37 98,87

Vốn đầu tư mua sắm TSCĐ không qua XDCB 93,88 134,24 212,78 116,14

Investment in procuring fixed assets without 

investment outlays

Vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp TSCĐ 93,86 117,74 119,47 169,01

Investment in reparing and upgrading fixed assets

Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động 94,46 128,96 130,01 102,84

Supplement for working capital

Vốn đầu tư khác - Others 94,05 114,58 84,48 65,35

Phân theo nguồn vốn

  Vốn khu vực kinh tế Nhà nước - State 76,59 131,38 101,95 80,20

     Vốn ngân sách Nhà nước - State budget 90,55 126,55 109,18 93,08

     Vốn vay - Loan 21,95 108,96 70,11 54,72

     Vốn tự có của các doanh nghiệp  

     Equity of State owned enterprises 71,93 156,86 104,59 59,33

     Nguồn vốn khác - Others 178,79 179,09 32,98 29,52

  Vốn ngoài Nhà nước - Non-state 112,94 122,19 119,35 104,12

     Vốn của doanh nghiệp - Capital of enterprises 137,30 106,82 114,03 86,75

     Vốn của dân cư - Capital of households 103,48 131,67 122,02 112,25

  Vốn khu vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài - 

  Foreign invested sector 96,70 112,23 130,84 116,95

TỔNG SỐ - TOTAL

42



Vốn đầu tư trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo ngành kinh tế

Investment at current price by kind of economic activity

                Triệu đồng - Mill. dongs

2010 2012 2013 2014

10.513.851 16.083.810 18.479.091 19.162.417

Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản  - Agriculture, 

Forestry and Fishing 688.704 1.190.487 1.093.767 1.123.621

Khai khoáng - Mining and quarrying 11.958 19.729 11.749 13.140

Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 3.913.359 4.289.007 5.883.792 6.106.365

Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước  

nóng, hơi nước - Electricity, gas, stream and 

air conditioning supply 46.177 57.562 53.349 52.705

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác 

thải, nước thải - Water supply, sewerage, 

waste management and remediation activities 170.749 80.878 81.993 86.873

Xây dựng - Construction 362.947 157.062 331.787 335.359

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ôtô, mô tô, xe máy  

và xe có động cơ khác - Wholesale and retail 

trade; repair of motor vehicles and motorcycles 493.106 1.952.678 1.151.801 1.188.070

Vận tải, kho bãi - Transportation and storage 429.098 531.287 1.021.485 1.053.932

Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Accommodation

and food service activities 53.099 35.989 31.269 38.324

Thông tin và truyền thông - Information and 

communication 42.984 2.696 6.389 18.500

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

Financial, banking and insurance activities 1.829 10.479 21.763 25.068

Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate 

activities 2.749.312 6.102.006 7.184.289 7.466.732

Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ

Professional,scientific and technical activities 11.612 52.411 46.698 51.042

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

Administrative and support service activities 2.907 3.869 6.895 8.882

HĐ của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội 

; quản lý NN, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội

 bắt buộc - Activities of Communist Party, socio-

 political organizations public administration

 and defence, compulsory security 601.349 1.009.321 771.993 780.161

Giáo dục và đào tạo - Education and training 695.234 387.250 501.529 521.055

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội - Human health 

and social work activities 149.625 137.944 179.626 184.375

Nghệ thuật vui chơi giải trí - Arts, entertainment 

and recreation 21.400 62.504 97.703 105.319

Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 68.402 651 1.214 2.894

43

TỔNG SỐ - TOTAL



Cơ cấu vốn đầu tư trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo ngành kinh tế

Structure of investment at current price by kind of economic activity

%

2010 2012 2013 2014

100,00 100,00 100,00 100,00

Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản  - Agriculture, 

Forestry and Fishing 6,55 7,40 5,92 5,86

Khai khoáng - Mining and quarrying 0,11 0,12 0,06 0,07

Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 37,22 26,67 31,84 31,87

Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, 

hơi nước - Electricity, gas, stream and 

air conditioning supply 0,44 0,36 0,29 0,28

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải - Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities 1,62 0,50 0,44 0,45

Xây dựng - Construction 3,45 0,98 1,80 1,75

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ôtô, mô tô, xe máy  

và xe có động cơ khác - Wholesale and retail 

trade; repair of motor vehicles and motorcycles 4,69 12,14 6,23 6,20

Vận tải, kho bãi - Transportation and storage 4,08 3,30 5,53 5,50

Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Accommodation

and food service activities 0,51 0,22 0,17 0,20

Thông tin và truyền thông - Information and 

communication 0,41 0,02 0,03 0,10

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

Financial, banking and insurance activities 0,02 0,07 0,12 0,13

Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate 

activities 26,15 37,94 38,88 38,97

Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ

Professional,scientific and technical activities 0,11 0,33 0,25 0,27

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

Administrative and support service activities 0,03 0,02 0,04 0,05

HĐ của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội 

; quản lý NN, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội

 bắt buộc - Activities of Communist Party, socio-

 political organizations public administration

 and defence, compulsory security 5,72 6,28 4,18 4,07

Giáo dục và đào tạo - Education and training 6,61 2,41 2,71 2,72

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội - Human health 

and social work activities 1,42 0,86 0,97 0,96

Nghệ thuật vui chơi giải trí - Arts, entertainment 

and recreation 0,20 0,39 0,53 0,55

Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 0,65 0,00 0,01 0,02

44

TỔNG SỐ - TOTAL



Vốn đầu tư trên địa bàn theo giá so sánh 2010 phân theo ngành kinh tế

Investment at constant 2010 price by kind of economic activity

         Triệu đồng - Mill. dongs

2010 2012 2013 2014

10.513.851 12.945.237 15.262.922 15.648.115

Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản  - Agriculture, 

Forestry and Fishing 688.704 960.298 901.385 917.470

Khai khoáng - Mining and quarrying 11.958 15.939 9.699 10.730

Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 3.913.359 3.459.056 4.850.463 4.981.634

Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 

Electricity, gas, stream and air conditioning supply 46.177 46.444 43.933 43.035

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải - Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities 170.749 65.207 67.610 69.297

Xây dựng - Construction 362.947 126.429 274.191 273.872

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ôtô, mô tô, xe máy  

và xe có động cơ khác - Wholesale and retail 

trade; repair of motor vehicles and motorcycles 493.106 1.572.030 951.647 970.146

Vận tải, kho bãi - Transportation and storage 429.098 427.259 844.177 860.708

Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Accommodation

and food service activities 53.099 29.049 25.765 31.287

Thông tin và truyền thông - Information and 

communication 42.984 2.176 5.287 15.109

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

Financial, banking and insurance activities 1.829 8.428 18.003 18.420

Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate 

activities 2.749.312 4.903.705 5.943.073 6.098.078

Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ

Professional,scientific and technical activities 11.612 42.137 38.580 39.232

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

Administrative and support service activities 2.907 3.129 5.651 5.620

HĐ của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội 

; quản lý NN, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội

 bắt buộc - Activities of Communist Party, socio-

 political organizations public administration

 and defence, compulsory security 601.349 811.069 638.631 653.495

Giáo dục và đào tạo - Education and training 695.234 311.187 414.892 425.547

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội - Human health 

and social work activities 149.625 110.901 148.421 150.552

Nghệ thuật vui chơi giải trí - Arts, entertainment 

and recreation 21.400 50.270 80.511 82.745

Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 68.402 524 1.003 1.138

45

TỔNG SỐ - TOTAL



Chỉ số phát triển vốn đầu tư trên địa bàn theo giá so sánh 2010 phân theo 

ngành kinh tế

Index of investment at constant 2010 price by kind of economic activity

%

2010 2012 2013 2014

96,92 121,78 117,90 102,52

Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản  - Agriculture, 

Forestry and Fishing 71,49 161,04 93,87 101,78

Khai khoáng - Mining and quarrying 39,87 75,55 60,85 110,63

Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 115,38 117,69 140,23 102,70

Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 

Electricity, gas, stream and air conditioning supply 104,92 155,04 94,59 97,96

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải - Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities 241,11 132,66 103,69 102,50

Xây dựng - Construction 59,86 167,01 216,87 99,88

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ôtô, mô tô, xe máy  

và xe có động cơ khác - Wholesale and retail 

trade; repair of motor vehicles and motorcycles 78,97 151,63 60,54 101,94

Vận tải, kho bãi - Transportation and storage 103,73 129,27 197,58 101,96

Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Accommodation

and food service activities 123,66 177,57 88,69 121,43

Thông tin và truyền thông - Information and 

communication 43,10 120,02 242,97 285,78

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

Financial, banking and insurance activities 52,75 31,09 213,61 102,32

Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate 

activities 94,48 122,24 121,20 102,61

Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ

Professional,scientific and technical activities 92,57 10,90 91,56 101,69

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

Administrative and support service activities 35,34 26,53 180,60 99,45

HĐ của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội 

; quản lý NN, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội

 bắt buộc - Activities of Communist Party, socio-

 political organizations public administration

 and defence, compulsory security 67,82 143,45 78,74 102,33

Giáo dục và đào tạo - Education and training 143,43 90,09 133,33 102,57

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội - Human health 

and social work activities 143,66 63,94 133,83 101,44

Nghệ thuật vui chơi giải trí - Arts, entertainment 

and recreation 32,48 624,70 160,16 102,77

Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 80,21 14,38 191,41 113,46
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Tỷ lệ vốn đầu tư trên địa bàn so với tổng sản phẩm trên địa bàn 

theo giá hiện hành

Rate of investment over GRDP at current prices

Đơn vị tính - Unit: %

2010 2012 2013 2014

37,04 35,05 37,31 34,64

Phân theo loại hình kinh tế - By owneship

Nhà nước - State 41,34 41,84 37,04 28,10

Ngoài Nhà nước - Non-State 26,65 29,60 33,65 31,93

Khu vực tổ chức, doanh nghiệp

Organizations, enterprises 38,87 36,32 46,26 28,98

Khu vực hộ dân cư - Households 22,93 27,10 29,83 33,15

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Foreign investment sector 71,10 50,84 50,65 50,21

Phân theo ngành kinh tế

By kind of economic activity

Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản  - Agriculture, 

Forestry and Fishing 6,30 7,17 6,85 7,19

Khai khoáng - Mining and quarrying 45,87 22,46 15,54 12,10

Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 69,87 41,82 48,93 40,27

Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 

Electricity, gas, stream and air conditioning supply 5,88 4,92 3,56 2,98

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải - Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities 392,03 79,66 64,72 56,58

Xây dựng - Construction 37,44 9,29 16,85 14,63

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ôtô, mô tô, xe máy  

và xe có động cơ khác - Wholesale and retail 

trade; repair of motor vehicles and motorcycles 10,33 25,54 13,70 12,78

Vận tải, kho bãi - Transportation and storage 92,57 74,90 132,85 120,71

Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Accommodation

and food service activities 5,43 2,51 2,04 2,18

Thông tin và truyền thông - Information and 

communication 6,90 0,371 0,78 2,24

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

Financial, banking and insurance activities 0,54 1,53 2,63 2,33

Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate 

activities 1.334,13 1.966,23 1.939,74 694,16

Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ

Professional,scientific and technical activities 9,62 29,97 22,38 20,79

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

Administrative and support service activities 2,86 2,64 4,05 3,85

TỔNG SỐ - TOTAL
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(Tiếp theo) Tỷ lệ vốn đầu tư trên địa bàn so với tổng sản phẩm trên địa bàn

theo giá hiện hành

(Cont.) Rate of investment over GRDP at current prices

Đơn vị tính - Unit: %

2010 2012 2013 2014

HĐ của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội 

; quản lý NN, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội

 bắt buộc - Activities of Communist Party, socio-

 political organizations public administration

 and defence, compulsory security 120,43 91,75 56,73 52,14

Giáo dục và đào tạo - Education and training 146,03 39,83 46,48 34,82

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội - Human health 

and social work activities 87,82 45,29 49,56 46,16

Nghệ thuật vui chơi giải trí - Arts, entertainment 

and recreation 2,32 6,19 9,11 7,62

Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 19,56 0,09 0,11 0,21
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Số dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài trên địa bàn được 

cấp giấy phép phân theo năm

Number of foreign direct investment projects licensed  by years

  Số dự án 

Number of 

projects

Tổng số vốn đăng ký 

- Total registered 

capital             

(Triệu đô la Mỹ- 

Mill. USD )

Trong đó: Vốn 

pháp định                           

Of which :  Legal 

capital   (Triệu đô 

la Mỹ- Mill. USD )

1993 2 3,86 2,79

1994 2 5,80 4,45

1995 6 147,78 52,13

1996 6 20,25 9,80

1997 2 4,55 2,45

1998 4 7,10 2,73

1999 2 6,50 3,30

2000 10 19,44 11,51

2001 12 18,59 7,33

2002 11 12,42 5,42

2003 19 52,64 19,79

2004 22 66,96 24,73

2005 32 59,68 25,97

2006 20 57,02 40,52

2007 31 83,99 32,09

2008 29 97,85 44,26

2009 19 98,08 28,81

2010 17 54,96 29,90

2011 9 482,80 40,63

2012 9 26,58 10,93

2013 18 372,55 80,65

2014 24 368,19 88,98
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Số dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài có đến 31/12/2014

phân theo ngành kinh tế

Number of foreign direct investment to 31/12/2014  by kind of economic activities

 
  Số dự án 

Number of 

projects

Tổng số vốn đăng ký 

- Total registered 

capital             

(Triệu đô la Mỹ- 

Mill. USD )

Trong đó: Vốn 

pháp định                           

Of which :  Legal 

capital   (Triệu đô 

la Mỹ- Mill. USD )

223 2.875,10 927,57

Nông, Lâm nghiệp - Agriculture, Frestry 8 28,52 15,06

Công nghiệp - Industry 207 2.751,00 881,06

Xây dựng - Construction 5 78,28 14,15

Thương mại - Trade _ _ _

Vận tải kho bãi - Transport storage _ _ _

Dịch vụ khác - Other services  3 17,30 17,30

Số dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài có đến 31/12/2014

phân theo đối tác đầu tư

Number of foreign direct investment to 31/12/2014  by counterparts

  Số dự án 

Number of 

projects

Tổng số vốn đăng ký 

- Total registered 

capital  (Triệu đô la 

Mỹ - Mill.USD )

Trong đó: Vốn 

pháp định                            

Of which :Legal 

capital (Triệu đô la 

Mỹ - Mill.USD

223 2.875,10 927,57

Đài Loan - Taiwan 72 566,36 265,57

Trung Quốc - China 51 1.344,33 359,33

Hàn Quốc - Korea 47 730,14 181,45

Malaixia - Malaysia 7 53,60 21,60

Hoa Kỳ - United State 8 44,60 21,81

Nhật - Japan 5 34,55 10,55

Thái Lan - Thailand 6 24,19 19,90

Anh - England 2 9,30 9,30

Xingapo - Singapore 5 13,69 7,17

Ấn Độ - India 2 4,83 3,63

In-đô-nê-xi-a - Indonesia 4 28,15 15,80

Sa-moa - Samoa 1 3,50 2,00

Ca-na-da - Canada 1 2,00 0,43

Các nước khác - Others 12 15,87 9,03
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Số dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài năm 2014 phân theo ngành kinh tế

Number of foreign direct investment in 2014  by kind of economic activities

  Số dự án 

Number of 

projects

Tổng số vốn đăng ký 

- Total registered 

capital  (Triệu đô la 

Mỹ - Mill.USD )

Trong đó: Vốn 

pháp định                       

Of which :Legal 

capital (Triệu đô la 

Mỹ - Mill. USD)

24 368,19 88,98

Nông, Lâm nghiệp - Agriculture, Frestry _ _ _

Công nghiệp - Industry 23 366,09 86,88

Xây dựng - Construction _ _ _

Thương mại - Trade _ _ _

Vận tải kho bãi - Transport storage _ _ _

Dịch vụ khác - Other services  1 2,10 2,10

Số dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài năm 2014 phân theo đối tác đầu tư

Number of foreign direct investment in 2014 by counterparts

  Số dự án 

Number of 

projects

Tổng số vốn đăng ký 

- Total registered 

capital  (Triệu đô la 

Mỹ - Mill.USD )

Trong đó: Vốn 

pháp định                           

Of which :Legal 

capital (Triệu đô la 

Mỹ - Mill. USD)

 

24 368,19 88,98

Đài Loan - Taiwan 3 15,50 10,00

Trung Quốc - China 9 80,55 38,15

Hàn Quốc - Korea 7 261,94 34,65

Malaixia - Malaysia _ _ _

Xingapo - Singapore _ _ _

Brunây - Bunies 1 1,00 0,33

Philippin - Philippines _ _ _

Indonesia - Indonessia 1 3,50 0,50

Các nước khác - Others 3 5,70 5,35

TỔNG SỐ - TOTAL
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TỔNG SỐ - TOTAL
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Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá hiện hành phân theo

 loại hình kinh tế

Construction output value at current prices by ownership

2010 2012 2013 2014

3.691.256 6.798.680 7.964.137 9.277.213

Nhà nước - State 170.987 229.284 236.314 188.827

Ngoài Nhà nước - Non-state 3.514.491 6.564.493 7.727.823 9.088.386

Trong đó: Khu vực hộ dân cư 

Of which: Households 2.637.311 5.123.054 6.220.322 7.046.977

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Foreign investment sector 5.778 4.903 _ _

Công trình nhà để ở - House for living 2.803.081 4.504.212 5.455.768 5.200.746

Công trình nhà không để ở - House not for living 522.100 1.427.881 1.576.075 2.621.836

Công trình kỹ thuật dân dụng - Civil technical building 363.067 644.235 778.755 1.345.587

Công trình xây dựng chuyên dụng - Specialized building 3.008 222.352 153.539 109.044

100,00 100,00 100,00 100,00

Kinh tế Nhà nước - State 4,63 3,37 2,97 2,04

Kinh tế ngoài Nhà nước - Non-state 95,21 96,56 97,03 97,96

Trong đó: Khu vực hộ dân cư 

Of which: Households 71,45 75,35 78,10 75,96

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector 0,16 0,07 _ _

Công trình nhà để ở - House for living 75,94 66,25 68,50 56,06

Công trình nhà không để ở - House not for living 14,14 21,00 19,79 28,26

Công trình kỹ thuật dân dụng - Civil technical building 9,84 9,48 9,78 14,50

Công trình xây dựng chuyên dụng - Specialized building 0,08 3,27 1,93 1,18

Cơ cấu (%) - Structure (%)

Phân theo loại công trình - By types of work

TỔNG SỐ- TOTAL

Phân theo loại hình kinh tế - By types of 

ownership
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Phân theo loại công trình - By types of work

TỔNG SỐ- TOTAL

Phân theo loại hình kinh tế - By types of 

ownership

Triệu đồng - Mill. dongs



Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá so sánh 2010

phân theo loại hình kinh tế

Construction output value at constant 2010 prices by ownership

2010 2012 2013 2014

3.691.256 5.439.379 6.565.112 7.580.042

Nhà nước - State 170.987 183.442 194.802 154.283

Ngoài Nhà nước - Non-state 3.514.491 5.252.014 6.370.310 7.425.759

Trong đó: Khu vực hộ dân cư 

Of which: Households 2.637.311 4.098.771 5.127.625 5.757.805

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Foreign investment sector 5.778 3.923 _ _

Công trình nhà để ở - House for living 2.803.081 3.603.657 4.497.377 4.249.323

Công trình nhà không để ở - House not for living 522.100 1.142.397 1.299.213 2.142.198

Công trình kỹ thuật dân dụng - Civil technical building 363.067 515.429 641.954 1.099.426

Công trình xây dựng chuyên dụng - Specialized building 3.008 177.896 126.568 89.096

123,55 121,52 120,70 115,46

Kinh tế Nhà nước - State 43,56 126,66 106,19 79,20

Kinh tế ngoài Nhà nước - Non-state 136,88 121,38 121,29 116,57

Trong đó: Khu vực hộ dân cư 

Of which: Households 135,32 121,14 125,10 112,29

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector 20,93 94,23 _ _

Công trình nhà để ở - House for living 132,31 105,38 124,80 94,48

Công trình nhà không để ở - House not for living 96,15 185,12 113,73 164,88

Công trình kỹ thuật dân dụng - Civil technical building 111,35 128,62 124,55 171,26

Công trình xây dựng chuyên dụng - Specialized building _ 462,27 71,15 70,39
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TỔNG SỐ- TOTAL

Phân theo loại hình kinh tế - By types of ownership

Phân theo loại công trình - By types of work

Triệu đồng - Mill. dongs

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

Index (Previous year = 100) - %

Phân theo loại công trình - By types of work

TỔNG SỐ- TOTAL

Phân theo loại hình kinh tế - By types of ownership



Giá trị sản xuất xây dựng theo giá hiện hành phân theo 

huyện/thành phố thuộc tỉnh

Construction output value at current prices by district

ĐVT: Triệu đồng - Mill. Dongs

2012 2013 2014

6.798.680 7.964.137 9.277.213

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 1.839.176 2.320.460 2.683.496

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 649.815 766.587 908.409

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 876.383 969.486 1.076.323

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 757.951 646.099 730.809

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 615.393 603.854 755.626

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 636.032 862.884 1.052.241

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 520.888 671.210 752.662

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 457.578 349.874 433.878

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 445.464 773.683 883.768

100,00 100,00 100,00

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 27,05 29,14 28,93

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 9,56 9,63 9,79

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 12,89 12,17 11,60

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 11,15 8,11 7,88

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 9,05 7,58 8,14

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 9,36 10,83 11,34

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 7,66 8,43 8,11

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 6,73 4,39 4,68

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 6,55 9,71 9,53
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Giá trị sản xuất xây dựng theo giá so sánh 2010 phân theo 

huyện/thành phố thuộc tỉnh

Construction output value at constant 2010 prices by district

ĐVT: Triệu đồng - Mill. Dongs

2012 2013 2014

5.439.379 6.565.112 7.580.042

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 1.471.459 1.912.835 2.192.578

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 519.893 631.924 742.225

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 701.162 799.181 879.421

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 606.409 532.602 597.115

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 492.354 497.778 617.392

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 508.866 711.305 859.745

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 416.744 553.301 614.970

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 366.091 288.413 354.504

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 356.400 637.773 722.092

… 120,70 115,46

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 130,00 114,62

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 121,55 117,45

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 113,98 110,04

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 87,83 112,11

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 101,10 124,03

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 139,78 120,87

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 132,77 111,15

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 78,78 122,92

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 178,95 113,22

TỔNG SỐ - TOTAL
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Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

Index (Previous year = 100) - %



Công trình, hạng mục công trình xây dựng hoàn thành trong năm

Construction works and construction items completed in year

Đơn vị tính

Unit
2010 2013 2014

Ghi theo danh mục công trình/hạng mục công trình xây dựng

 Remember the list of works / construction category

Nhà chung cư dưới 4 tầng - Under 4 storey Condominium M2 _ 2.617 1.097

Nhà riêng lẻ dưới 4 tầng - Individual less than 4 storeys M2 1.997.963 1.737.459 1.344.601

Nhà riêng lẻ từ 4 tầng trở lên - Individual from the

 4th floor and above M2 24 _ _

Nhà biệt thự - The villa M2 10.508 10.819 12.218

Nhà xưởng sản xuất - Factory M2 15.322 5.282 8.934

Nhà dùng cho thương mại - For commercial M2 714 9.607 10.898

Công trình giáo dục - Public education M2 70.151 42.220 65.132

Công trình y tế - The Medical M2 9.139 14.091 19.078

Công trình thể thao trong nhà - Indoor sports M2 410

Công trình văn hóa - Cultural works M2 758 1.536 2.997

Công trình thông tin, truyền thông 

Information, communication M2 _ 290 1.023

Nhà đa năng, khách sạn, ký túc xá, nhà khách, nhà nghỉ, 

 trụ sở làm việc - Versatile, hotels, hostels, guest 

houses, motels, office buildings M2 15.006 12.830 25.936

Công trình nhà không để ở khác chưa phân vào đâu

 Other works not to not nec M2 19.631 16.973 8.761

Đường phố - Street Km 142 13

Đường bộ khác - Other road Km 1.097 459 1.286

Cầu đường bộ, cầu bộ hành, cầu đường sắt - Road 

bridge, pedestrian bridge, railway bridge Km _ 2 4

Tuyến ống cấp nước - Water supply pipeline Km 211 _ 12

Tuyến ống thoát nước mưa, thoát nước thải, 

cống chung - Drainage pipelines, sewage, sewer Km 3 50 80

Trạm bươm nước mưa Công trình

Butterfly station rainfall Buildings _ _ _

Hồ điều hòa - Lakes M3 1.100 985

Công trình kiểm soát lũ lụt và tưới tiêu 

khác chưa phân vào đâu - Flood control 

works and irrigation is not nec Km 6.057 11 _

Công trình khai thác nước thô, trạm bươm Công trình

nước thộ, trạm bươm nước sạch - The exploitation 

of raw water, raw water butterfly stations,

 water treatment works, water butterfly station Buildings 7 20 9

Bể chứa nước sạch - Clean water tank M3 80 91

Đài nước - Water tower M3 _ _ _
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(Tiếp theo)Công trình, hạng mục công trình xây dựng hoàn thành trong năm

(Cont.) Construction works and construction items completed in year

Đơn vị tính

Unit
2010 2013 2014

Trạm bơm nước thải, công trình xử lý nước thải Công trình

Sewage pumping stations , sewage treatment works Buildings _ 1 2

Đường dây điện và trạm biến áp điện có điện 

áp nhỏ hơn 1KV - Electric power lines and 

substations with voltage less than 1KV Km 196 5 12

Đường dây điện và trạm biến áp điện có điện áp 

từ 1KV đến dưới 110 KV - Electric power lines and 

substations with voltages from 1KV and below 110 kV Km 306 324 450

Đường dây điện và trạm biến áp điện có điện áp từ 110KV

đến dưới 220 KV - Electric power lines and substations

 with voltages from 110KV and below 220 kV Km _ _ _

Đường dây viễn thông đường dài - Long-distance 

telecommunication lines Km 189 _ _

Đường dây viễn thông nội vùng 

Local telecommunications lines Km 671 _ _

Công trình thể thao, giải trí ngoài trời Công trình

Sports facilities, outdoor recreation Buildings _ 475 35

Công trình kỹ thuật dân dụng khác còn lại chưa phân Công trình

vào đâu - Other civil engineering works remaining nec Buildings _ 7 5
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Nhà tự xây, tự ở hoàn thành trong năm của hộ dân cư

Self-built houses completed in year of households

2010 2012 2013 2014

1.946.715 1.579.118 1.703.105 1.294.519

1.938.923 1.567.844 1.693.119 1.292.506

Nhà kiên cố - Permanent 162.868 134.206 246.035 111.313

Nhà bán kiên cố - Semi-permanent 1.699.072 1.424.998 1.419.541 1.165.721

Nhà khung gỗ lâu bền - 

Durable wooden frame 12.037 638 6.530 6.677

Nhà khác - Others 64.946 8.002 21.013 8.795

_ _ _ _

7.792 11.274 9.986 2.013

100,00 100,00 100,00 100,00

99,60 99,29 99,41 99,84

Nhà kiên cố - Permanent 8,37 8,50 14,45 8,60

Nhà bán kiên cố - Semi-permanent 87,28 90,24 83,35 90,05

Nhà khung gỗ lâu bền - 

Durable wooden frame 0,62 0,04 0,38 0,52

Nhà khác - Others 3,34 0,51 1,23 0,68

_ _ _ _

0,40 0,71 0,59 0,16
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TỔNG SỐ- TOTAL

Nhà riêng lẻ dưới 4 tầng

Nhà biệt thự - Villa

TỔNG SỐ- TOTAL

Nhà riêng lẻ dưới 4 tầng

Under-4-storey separated house 

Under-4-storey separated house 

Nhà riêng lẻ từ 4 tầng trở lên 

Over-4-storey separated house

Nhà biệt thự - Villa

Nhà riêng lẻ từ 4 tầng trở lên 

Over-4-storey separated house

M
2

Cơ cấu (%) - Structure (%)


